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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết học kì II của chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 4 – Cánh diều. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt. 

 

  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAHAY.COM 

1. A 2. C 3. A 4. B 6. B 8. B 

A. Kiểm tra đọc 

I. Đọc thành tiếng 

II. Đọc thầm văn bản sau: 

Câu 1. Bầu trời ngoài cửa sổ của bé Hà có đặc điểm gì? 

A. Đầy ánh sáng, đầy màu sắc 

B. Đầy màu sắc 

C. Đầy không khí 

D. Đầy hương thơm 

Phương pháp giải: 

Em đọc đoạn thứ hai để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Bầu trời ngoài cửa sổ của bé Hà đầy ánh sáng, đầy màu sắc. 

Đáp án A. 

Câu 2. Từ “búp vàng” trong câu “Những ngọn bạch đàn chanh cao vút ấy bỗng chốc đâm những “búp 

vàng”.” chỉ gì ? 

A. ánh nắng trời 

B. ngọn bạch đàn. 

C. chim vàng anh. 

D. hương thơm. 

Phương pháp giải: 

Em đọc đoạn thứ hai để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 



 

 

 

 

Từ “búp vàng” trong câu “Những ngọn bạch đàn chanh cao vút ấy bỗng chốc đâm những “búp vàng”.” chỉ 

chim vàng anh. 

Đáp án C. 

Câu 3. Tiếng hót của vàng anh mang theo điều gì? 

A. Hương thơm lá bạch đàn chanh 

B. Không khí tươi vui của mùa hè 

C. Hương thơm dịu mát của các loài hoa 

D. Bao nhiêu điều lạ 

Phương pháp giải: 

Em đọc đoạn thứ hai để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Tiếng hót của vàng anh mang theo hương thơm lá bạch đàn chanh. 

Đáp án A. 

Câu 4. Vì sao đàn chim chao cánh bay đi, nhưng tiếng hót như đọng mãi giữa bầu trời ngoài cửa sổ? 

A. Vì tiếng hót còn ngân nga mãi trong không gian. 

B. Vì tiếng hót cứ âm vang mãi trong tâm trí của bé Hà. 

C. Vì tiếng hót còn lưu luyến mãi với cửa sổ của bé Hà. 

D. Vì đàn chim bay đi nhưng sau đó quay trở về. 

Phương pháp giải: 

Em dựa vào sự yêu thích của Hà đối với tiếng chim hót để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Đàn chim chao cánh bay đi, nhưng tiếng hót như đọng mãi giữa bầu trời ngoài cửa sổ vì tiếng hót cứ âm 

vang mãi trong tâm trí của bé Hà. 

Đáp án B. 

Câu 5. Bài đọc trên giúp em rút ra bài học gì? 

Phương pháp giải: 

Qua hình ảnh thiên nhiên đẹp đẽ như vậy, em cảm thấy nên làm gì? 

Lời giải chi tiết: 

Sau khi đọc văn bản, em thấy biết yêu mến, trân trọng thiên nhiên. 

Câu 6. Trong câu: Những ngọn bạch đàn chanh cao vút ấy bỗng chốc đâm những “búp vàng” dấu ngoặc 

kép dùng để: 

A. Báo hiệu lời nói của nhân vật. 

B. Dùng với ý nghĩa đặc biệt. 

C. Dùng để cho câu văn đẹp hơn. 

D. Dùng để đánh dấu tên tác phẩm, tài liệu. 

Phương pháp giải: 



 

 

 

 

Em dựa vào nội dung câu để xác định tác dụng của dấu ngoặc kép. 

Lời giải chi tiết: 

Dấu ngoặc kép được dùng với ý nghĩa đặc biệt, từ “búp vàng” chỉ chim vàng anh. 

Đáp án B. 

Câu 7. Viết lại tên của các tổ chức sau cho đúng: 

a. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 

b. Bộ giáo dục và đào tạo 

Phương pháp giải: 

Em nhớ lại quy tắc viết tên riêng của cơ quan, tổ chức. 

Lời giải chi tiết: 

a. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 

b. Bộ Giáo dục và Đào tạo  

Câu 8. Trong câu “Tiếng hót mang theo hương thơm lá bạch đàn chanh từ bầu trời bay vào cửa sổ.” bộ phận 

nào là vị ngữ? 

A. từ bầu trời bay vào cửa sổ 

B. mang theo hương thơm lá bạch đàn chanh 

C. hương thơm lá bạch đàn chanh từ bầu trời bay vào cửa sổ 

D. mang theo hương thơm lá bạch đàn chanh từ bầu trời bay vào cửa sổ 

Phương pháp giải: 

Em xác định thành phần câu để tìm chủ ngữ. 

Lời giải chi tiết: 

Tiếng hót (CN) / mang theo hương thơm lá bạch đàn chanh từ bầu trời bay vào cửa sổ (VN). 

Bộ phận vị ngữ trong câu là: mang theo hương thơm lá bạch đàn chanh từ bầu trời bay vào cửa sổ. 

Đáp án D. 

Câu 9. Hãy chọn từ ngữ thích hợp để điền vào chỗ trống: 

a. Mùa thu, nước ao trở nên ………………………………. (trong vắt/trong trẻo). 

b. Những cánh chim đang ……………………………… (bay lượn/bay nhảy) trên bầu trời. 

Phương pháp giải: 

Em xác định nội dung câu để chọn từ phù hợp. 

Lời giải chi tiết: 

a. Mùa thu, nước ao trở nên trong vắt. 

b. Những cánh chim đang bay lượn trên bầu trời. 

Câu 10. Tìm 5 từ có thể kết hợp với từ “ngọn” để tạo thành một từ có nghĩa. Đặt câu với 1 từ vừa tìm được. 

Phương pháp giải: 

Em tìm từ có nghĩa và đặt câu với một từ. 

Lời giải chi tiết: 



 

 

 

 

- 5 từ: ngọn cây, ngọn cỏ, ngọn cờ, ngọn lửa, ngọn đèn 

- Đặt câu: Ngọn lửa bừng cháy rực rỡ. 

B. Kiểm tra viết 

Phương pháp giải: 

Em xác định đối tượng của đề bài rồi lập dàn ý. 

Dựa vào dàn ý để viết bài văn hoàn chỉnh. 

Lời giải chi tiết: 

Dàn ý: 

1. Mở bài: Giới thiệu về chú chó mà em muốn miêu tả 

2. Thân bài: 

- Tả ngoại hình chú chó: 

+ Tả khái quát (độ tuổi, chiều cao, cân nặng) 

+ Tả bộ lông (màu sắc, độ dày, cảm giác khi chạm vào) 

+ Tả cái đầu (hình dáng đầu, đôi tai, đôi mắt, cái mõm, đầu mũi, răng nanh, lưỡi…) 

+ Tả phần cổ và phần thân (lưng, cổ, ngực, bụng) 

+ Tả bốn cái chân (độ dài chân, đệm lót dưới bàn chân, móng vuốt) 

+ Tả cái đuôi (chiều dài, kích cỡ, cảm giác khi cầm) 

- Tả hoạt động của chú chó: 

+ Khi trông nhà: nằm im, mắt lim dim, tai vểnh lên nghe ngóng, sủa lên khi có người lạ xuất hiện 

+ Khi đón mọi người trở về nhà: thân trước nằm sấp, mông vểnh lên, đuôi vẫy liên tục, chồm lên người… 

+ Khi ăn: chờ có hiệu lệnh mới ăn, ăn sạch sẽ, không bỏ thừa, đuôi vẫy chầm chậm 

+ Khi chơi: thích chơi trò đuổi bắt, nhặt đồ chơi về 

3. Kết bài: Nêu suy nghĩ, tình cảm của em dành cho chú chó đó. 

Bài tham khảo 1: 

 Từ trước đến giờ, nhà em nuôi cũng khá nhiều chú chó. Nhưng em thích nhất là Vàng nó sống với gia 

đình em khoảng ba năm rất hiền lành và khôn ngoan. 

 Vàng có một thân hình to cao lực lưỡng, nặng khoảng mười lăm ký. Toàn thân là màu vàng sậm, mượt 

mà. Đầu chú to như cái yên xe đạp, hai tai vểnh lên, nó có thể phát hiện tiếng chân người lạ khi đến nhà. Đôi 

mắt to tròn màu nâu. Cái chóp mũi thì màu đen lúc nào cũng ướt ướt. Mấy cọng ria mép chĩa ra hai bên. Mõm 

chú to, rộng mỗi khi ngáp để lộ hàm răng trắng với mấy cái răng nanh bên khóe miệng, trông hơi dữ tợn. Cái 

lưỡi thì màu hồng nhạt, thi thoảng lại thè ra ngoài. 

 Vàng rất khôn, chú như hiểu được lời nói của bố em. Bố bảo nằm thì nó nằm, bảo ngồi dậy thì cũng 

ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bố. Mỗi khi có người lạ thì chú sủa inh ỏi, nhưng khi bố quát Vàng im thì chú im 

ngay. Mỗi lúc ai trong nhà đi đâu về bất kể em, mẹ hay bố chú đều chạy đến ngoe nguẩy cái đuôi và nhảy 

nhảy lên người tỏ vẻ mừng rỡ. 



 

 

 

 

 Thật là một chú chó tuyệt vời. Vàng rất khôn ngoan, cả nhà em ai cũng quý và coi nó như một thành 

viên trong gia đình. Em mong sao Vàng luôn khỏe mạnh và sống vui vẻ cùng với em. 

Bài tham khảo 2:  

 Mỗi ngày đi học về, em chỉ muốn thật nhanh về đến nhà. Vì em biết ở đó có người bạn đang đợi em. 

Đó là Lu, chú chó mà em yêu quý nhất. 

 Lu nhà em năm nay được ba tuổi rồi. Nó là giống chó ngoại, bố em tặng em nhân một lần đi công tác 

xa nhà. Lu không to lớn như những con chó khác. Nó có dáng người nhỏ bé, chỉ nặng hơn ba ki-lô-gam. 

Không phải chiếc áo màu đen xấu xí, Lu khoác trên mình bộ lông trắng muốt, mượt mà. Nhìn nó như một cục 

bông mềm mại, đáng yêu mà bất cứ ai cũng muốn ôm. Nhưng Lu chỉ nằm vào lòng em, chỉ cho em vuốt ve 

mà thôi. Bộ lông xù lên mỗi khi giận dỗi hay chối bỏ cái gì đó rồi lại rủ xuống mỗi khi làm sai muốn người 

khác tha lỗi. 

 Đầu của Lu bé xíu, bị lông trắng dày đặc, cũng chẳng thấy rõ từ đâu là đầu nữa. Hai chiếc tai tam giác 

nhỏ xíu, thỉnh thoảng lại động đậy như nghe ngóng. Nổi bật trong cục bông trắng tinh ấy là đôi mắt to tròn 

như hai hòn bi ve. Đôi mắt đen láy, long lanh mừng rỡ mỗi khi thấy em, rồi lại ủ rũ nhìn xuống mỗi sáng nhìn 

em đi học. Chiếc mũi đen ươn ướt luôn hoạt động, ngửi ngửi mọi thứ xung quanh. Tưởng như Lu có thể ngửi 

được những mùi xấu xa và hắc ám của kẻ xấu vậy. Rồi chiếc miệng Lu nhỏ xíu. Mỗi khi được cho ăn, chiếc 

mũi màu hồng lại thò ra, liếm liếm miếng xương rồi mới bắt đầu gặm. Trông Lu ăn vừa hấp tấp lại rất ngon 

lành trông thật đáng yêu. 

 Đôi chân Lu nhỏ xíu, cả thân người chỉ cách mặt đất chừng mười phân. Nhưng Lu lại rất nhanh nhẹn 

và hoạt bát. Em ấy có thể chạy quanh nhà, chơi đùa với đàn bướm ngoài sân và lũ mèo cả ngày không biết 

chán. Cái đuôi ngắn cũn cũng viết ve vẩy và động đậy tùy theo tâm trạng. 

 Lu rất thích được em vuốt ve, cưng nựng và dắt đi dạo. Lu thích nhất là được chơi với những cuộn len 

của bà, phá tung nó ra, mắc xung quanh nhà. Khi bị bà phát hiện thì nó lại giương đôi mắt long lanh và cái 

đuôi ngoe nguẩy khiến không ai nỡ lòng phạt cả. Em làm gì cũng gắn với Lu: khi ăn, lúc chơi, cả khi ngủ, 

chúng em đều bên nhau. 

 Lu với em đã trở thành bạn thân, là chị em thân thiết. Tình bạn của chúng em còn kéo dài mãi mãi.  


